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icam......7,5m . :Tung om Bảo quản: Nơi khó mát nhiệt độ đưới 30C, tránh ảnh sáng
Store in a cool, dry place

indications, contra-Indications, dosage, administration, Chỉ định, chồng chỉ định, liều dùng, cách dùng,

side effects...: Plaase see the package insert tác dụng phụ...: Xem toa hướng dẫn sử đụng  
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Thuốc bán theo đơn
9 K PRESCRIPTION DRUG Box of § bitters x 10 Tablets

MELOXICAM - HT
Meloxicam 7oe

 

 

CONG TY CP DUOCCHA TĨNH
167 Hà Huy Tập- TP Hà Tĩnh

Composition: Each film tablet contain: Mỗi viên chứa..

Meloxicam.....7,5mg Meloxicam......7,6mg

Tiéu chudn 4p dung: DDVNIVManufactured by: HADIPHAR ‘ aa

6 Xulo “u San xuat tai Cong ty CP Dược Hả Tín
JOC HA PR Tee, 18 Tinh ORY 467 Ha Huy Tap Thanh phé Ha Tinh     

https://trungtamthuoc.com/
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Moloxicam......7,5mg

Store in a cool, dry place

indications, contra-indications, dosage, administration, Chỉ định, chồng chỉ định, liều dung, cach dung,

tác dụng phụ...: Xem toa hướng dẫn sử dụngside effects...: Please see the package insert

Báo quán: Nơi khó mát nhiệt độ dưới JOC, tranh ánh sáng  

 

Ky PRESCRIPTION DRUG
mi Thuốc bán theo đơn

Box of 10 bliters x 10 Tablets

MELOXICAM - HT
Meloxicam 7,5mg

CONG TY CP DUOC HA TINH

 

  167 Ha Huy Tap - TP Ha Tinh

Composition: Each fim tablet contain: Mỗi viên chửa
Meloxicam.....7,5mg Meloxicam......?,Smg

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVNIV

Sản xuất tại Công ty CP Dược Ha Tinh
167 Hà Huy Tập Thành phó Hà Tính

Manufactured by: HADIPHAR

167 Ha Huy Tap, Ma Tinh City   

⁄
c
u

c
f
“

https://trungtamthuoc.com/



 

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CONG TY CP DUOC HA  
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Meloxicam 7,5mg
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CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
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tuihar....ng Bảo quân: Nơi khỏ mắt nhiệt độ dưới 30€, tránh ánh sáng
Store in a cool, dry place

indications, contra-Indications, dosage, administration, Chỉ định, chồng chí định, liều đúng, cách dùng,

sideeffects...: Please seethe package insert tacdung phụ...: Xemtoa hướngđẫn sửdụng

G9 R PRESCRIPTION DRUG Box of 3 biiters x 10 Tablets
Thude ban thee dan

MELOXICAM - HT

  

 

NaThu film tablet contain: Mỗi viên chứa..

eee Meloxicam.,....7,5mg

Manufactured by: HADIPHAR Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVNIV

tui R Sản xuất tại Công ty CP Dược Hà Tỉnh
167 Ha Huy Tap, Ha Tinh City. 187 Hà Huy Tập Thành phé Ha Tinh  
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UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DUOC HATINH wị
167 Hà Huy Tập TP HàTịnh,` AU NHAN Vi, HOP DU KIEN
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side effects...: Please see the package insert tác dụng phụ...: Xem toa hướng dẫn sử dụng
 

Meloxicam......7,5mg ề AG
Báo quân: Nơi khó mắt nhiệt đệ đưới 36C, tránh ánh sáng

§tore in a cool, dry place

Indications, contra-Indications, dosage, administration, — Chỉ định, chồng chỉ định, liều dùng, cách dùng,

be

_
Thuốc bán theo đơn

ca) K PRESCRIPTION ORUG Box of 2 bliters x 10 Tabiets

   

 

 

Š MELOXICAM - HTe©
><
© Meloxicam 7,5mg
—. : `
had : Z
= CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH

167 Hà Huy Tập - TP Hà Tính

Composition: Each film tablet contain: Mỗi viên chứa.

Meloxicam.....7,5mg Ieloxicam......7,5mg

Manufactured by: HADIPHAR Tiêu chuẩn áp dụng: ĐĐVNIV
Sân xuất tại Công ty CP Dược Hà Tính   

187 Ha Huy Tap, Ha Tinh City 167 Ha Huy Tập Thành phỏ Hà Tính  
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Hatinh Pharmaceuticaljoint- stock Company

TO HUONG DAN SU DUNG THUOC

Vién nén Meloxicam - HT

Công thức bào chế cho 1 viên:

Meloxicam 7,5mg

Tá dược: Avicel, Tỉnh bột mỳ, PVP, Talc, Magnesi stearat, Nước tinh khiết vừa đủ 1 viên.

Dược lực học: ’
Meloxicam là thuốc chống viêm không steroid ,dẫn xuất của oxicam. Thuốc có tác dụng
chống viêm, giảm đau và hạ sốt. Cơ chế chung của những tác dụng trên là do meloxicam có
khả năng ức chế sinh tổng hợp các prostaglandin, chất trung gian gây viêm, đau và sốt.
Dược động học:

Meloxicam hap thu tốt sau khi uống, sinh khả dụng trung bình khoảng 89%. Thuốc liên kết
mạnh với protein huyết tương, chủ yếu là albumin. Meloxicam chuyền hóa mạnh ở gan,

phân nửa được đào thải qua nước tiểu và phân nửa qua phân. Thời gian bán hủy trung bình là
20 giờ.

Chỉ định điều frị: Viên nén Meloxicam 7,5 mg được chỉ định điều trị triệu chứng các cơn

viêm, đau mãn tính: viêm đau xương khớp (hư khớp, thoái hóa khớp), viêm khớp dạng thấp.

viêm cột sống dính khớp.

Liều lượng và cách dừng: Viên nén Meloxicam được sử dụng bằng đường uống.

Viêm khớp dạng thấp và viêm cột sống dính khớp: 2 viên/ngày tùy theo đáp ứng. có thể

giảm liều còn l viên/ngày.

Viêm đau xương khớp: 1 viên/ngày. Nếu cần, liều có thể tăng lên 2 viên/ngày.

Bệnh nhân có nguy cơ phản ứng phụ cao: Khởi đầu điều trị với liều 1 viên/ngày

Bệnh nhân suy thận nặng không lọc máu: liều dùng không quá 1 viên/ngày.

Trẻ em: Liều dùng chưa được xác định, nên chỉ dùng Meloxicam hạn chế cho người lớn.

Khi dùng kết hợp các dạng viên, tiêm: tổng liều không vượt quá 15mg Meloxicam /ngày.

Chỗng chỉ định: Không dùng cho bệnh nhân có tình trạng quá mẫn hoặc dị ứng với thành

phần của thuốc. Tiền sử dị ứng với Aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác.

Không dùng cho bệnh nhân có dấu hiệu hen suyễn. polyp mii, phù mạch thần kinh hoặc bị

phù quincke hay nổi mè đay do Aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid khác.

Loét dạ dày- tá tràng tiến triền..

 

Chảy máu dạ dày, chảy máu não.

Suy gan nặng. Suy thận nặng không lọc máu.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Bệnh nhân có tiền sử bệnh đường tiêu

hóa trên, hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

- Nếu xuất hiện loét dạ dày tá tràng hay xuất huyết tiêu hóa phải ngưng dùng meloxicam.

- Khi có những biểu hiện bất lợi ở da hay niêm mạc, cần xem xét đến việc ngưng dùng

thuôc.

https://trungtamthuoc.com/
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- Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận.
- Cần theo đõi các chức năng gan và men gan khi dùng thuốc.
- Thận trọng khi dùng thuốc ở những bệnh nhân cao tuổi.
- Tránh sử dụng ở bệnh nhân đang có những rối lọan về chảy máu.
Tương tác với các thuốc khác, các dụng tương tác khác: Không nên phối hợp với:
- Các thuốc kháng viêm không steroid khác: có thể làm tăng nguy cơ gây loét và xuất huyết
tiêu hóa do tác dụng hiệp đồng.
-Thuốc chống đông máu, ticlodipin, heparin, thuốc tiêu huyết khối: làm tăng nguy cơ xuất
huyết.

- Lithium: tăng nồng độ lithium trong huyết tương.
- Methotrexat: làm tăng độc tính trên máu của methotrexat.
- Thận trọng khi phối hợp với:
- Thuốc lợi tiểu: có nhiều khả năng đưa đến suy thận cấp ở bệnh nhân mắt nước.
- Thuốc hạ huyết áp: có thể làm giảm tác dụng hạ huyết áp do ức chế tổng hợp các
protaglandin gây giãn mạch.

- Cholestyramin làm tăng thải trừ meloxicam do liên kết ở ống tiêu hóa.
-Cyclosporin: làm tăng độc tính trên thận của cyclosporin.
Sdụng chophụ nữ có thai và cho con bú: Không nên dùng nhất là 3 tháng cuối thai kỳ.
Thời kỳ cho con bú: Không nên dùng
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Nên tt nhất không dùng meloxicam
đang vận hành máy móc.

Tác động không mong muốn của thuốc: tư
Cũng giông như các thuộc chông viêm không steroid khác, meloxicam thường gây ra các ÔNG TY
tác dụng không mong muôn ở nhiều cơ quan đặc biệt là trên đường tiêu hóa, máu , thận VaypHA?
ngoài da. DƯỢC
Thường gặp , ADR >1/100 HÀ TĨNH
Rối loạn tiêu hóa buồn nôn, đau bụng, táo bón, chướng bụng, ỉa chảy, thiếu máu, ngứa, phiating76
ban trên da. Đau dau, phù. â..
It gap : 1/1000 < ADR <1/100
Tang nhe transaminase, bilirubin, 9 hoi, viém thực quản, loét dạ dày — tá tràng, chảy máu
đường tiêu hóa tiềm tàng.

Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.

Viêm miệng, mày đay.

Tăng huyết áp, đánh trống ngực, đỏ bừng mặt.
Tăng nồng độ creatinin và ure máu, đau tại chỗ tiêm.
Hiểm gặp ADR <1/1000
Viêm đại tràng , loét thủng dạ dày — tá tràng, viêm gan, viêm dạ dày.
Tăng nhạy cảm với của da với ánh sáng, ban hồng, đa dạng, hội chứng Stevens-Johnson, hội
chứng Lyell,cơn hen phế quản.
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Phù mạch thần kinh, choáng phản vệ.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Sử dụng quá liễu: Hiện nay chưa có thuốc đối kháng đặc hiệu Meloxicam nên trong trường
hợp qua liều, ngoài biện pháp điều trị triệu chứng, hồi sức cần phải sử dụng biện pháp tăng
thải trừ và giảm hắp thu thuốc như : rửa dạ dày, uống cholestyramin.

Qui cách đóng gói: Vỉ 10 viên hộp 10 vỉ, hộp 2 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 5 vi.

Bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN IV.

DE THUOC XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
THUOC NAY CHI DUNG THEO DON CUA BAC SY

cà CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH
—— : ` : oe

HADIPHAR 167 - Ha Huy Tap - Thành phố Hà Tĩnh

DT: 0393 854617 - 3 855906 Fax : 3856821

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nouyin Vin Chank
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